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Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày      tháng 01 năm 2024 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2023 

–––––––––––––– 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 08/TTr-SNV ngày 05/01/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 42 cá nhân đã có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

(có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các cơ quan liên quan và tập thể, cá nhân có tên 

trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- VP UBND tỉnh: 

     + LĐVP, TH; 

     + Cổng TTĐT tỉnh; 

     + Lưu: VT, NC. 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Mai Sơn 
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DANH SÁCH   

Tập thể, cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /01/2024     

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

––––––––––– 
 

I. Tập thể (25 tập thể): 

TT Tên tập thể 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  Cung đường Sen Hồ, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng 5.400.000 

2.  Cung đường Voi Xô, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng 5.400.000 

3.  Phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng 5.400.000 

4.  Phòng Tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng 5.400.000 

5.  Phòng Chính trị, Công ty 45 Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc 5.400.000 

6.  
Phòng Kế hoạch đầu tư, Công ty 45 Chi nhánh Tổng Công ty 

Đông Bắc 

5.400.000 

7.  Công trường 1, Công ty 45 Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc 5.400.000 

8.  Phòng An Toàn, Công ty Điện lực Bắc Giang 5.400.000 

9.  
Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện, Công ty Điện lực Bắc 

Giang 

5.400.000 

10.  Điện lực thành phố Bắc Giang, Công ty Điện lực Bắc Giang 5.400.000 

11.  Điện lực Sơn Động, Công ty Điện lực Bắc Giang 5.400.000 

12.  Điện lực Lục Ngạn, Công ty Điện lực Bắc Giang 5.400.000 

13.  Phòng Kinh doanh, Công ty Xăng dầu Hà Bắc 5.400.000 

14.  Petrolimex - Cửa hàng 69, Công ty Xăng dầu Hà Bắc 5.400.000 

15.  Petrolimex - Cửa hàng 66, Công ty Xăng dầu Hà Bắc 5.400.000 

16.  Petrolimex - Cửa hàng 56, Công ty Xăng dầu Hà Bắc 5.400.000 

17.  Petrolimex - Cửa hàng 67, Công ty Xăng dầu Hà Bắc 5.400.000 

18.  Petrolimex - Cửa hàng 78,  Công ty Xăng dầu Hà Bắc 5.400.000 

19.  Petrolimex - Cửa hàng 80, Công ty Xăng dầu Hà Bắc 5.400.000 

20.  Petrolimex - Cửa hàng 82, Công ty Xăng dầu Hà Bắc 5.400.000 

21.  Phòng Kế hoạch -Đầu tư -Vật tư, Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV  5.400.000 

22.  Phòng Kỹ thuật- An toàn, Công ty Nhiệt điện Sơn Động- TKV  5.400.000 

23.  
Ga Lạng Sơn, Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 

Khai thác Đường sắt Hà Lạng 

5.400.000 

24.  
Ga Đồng Mỏ, Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 

Khai thác Đường sắt Hà Lạng 

5.400.000 

25.  
Phòng Kế hoạch kinh doanh - Tài chính kế toán, Chi nhánh Tổng 

Công ty Đường sắt Việt Nam Khai thác Đường sắt Hà Lạng 

5.400.000 

Tổng 135.000.000 
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II. Cá nhân (42 cá nhân) 

TT Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1. 2 
Ông Nguyễn Quang Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường 

sắt Hà Lạng 

2.700.000 

2. 3 
Ông Nguyễn Trọng Thuyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng 

2.700.000 

3. 4 
Ông Nguyễn Đức Toản, Cung đường Sen Hồ, Công ty Cổ phần 

Đường sắt Hà Lạng 

2.700.000 

4. 5 
Ông Nguyễn Minh Đại, Cung đường Kép, Công ty Cổ phần 

Đường sắt Hà Lạng 

2.700.000 

5. 6 
Ông Nguyễn Huy Khương, Cung đường Voi Xô, Công ty Cổ 

phần Đường sắt Hà Lạng 

2.700.000 

6. 7 
Ông Lưu Xuân Đức, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật an toàn, 

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng 

2.700.000 

7.  
Ông Vũ Văn Trung, Cung đường Uông Bí, Công ty Cổ phần 

Đường sắt Hà Lạng 

2.700.000 

8. 1

3 

Ông Trần Văn Kiên, Trung tá, Phó Giám đốc Công ty 45 Chi 

nhánh Tổng Công ty Đông Bắc 

2.700.000 

9. 1

4 

Ông Vũ Văn Nhân, Trung tá, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, 

Công ty 45 Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc 

2.700.000 

10. 1

5 

Ông Nguyễn Thành Quang, Thiếu tá, Quản đốc Công trường 1, 

Công ty 45 Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc 

2.700.000 

11. 1

6 

Ông Phạm Văn Lượng, Thiếu tá, Trưởng phòng Chính trị, Công 

ty 45 Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc 

2.700.000 

12. 1

7 

Ông Nguyễn Hữu Tuấn Anh, Trung tá, Chánh Văn phòng, Công 

ty 45 Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc 

2.700.000 

13. 1

8 

Ông Nghiêm Đình Ngân, Cơ điện lò Công trường 1, Công ty 45 

Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc 

2.700.000 

14. 1

9 

Ông Hoàng Văn Chiều, Ca trưởng Công trường 4, Công ty 45 

Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc 

2.700.000 

15. 2

0 

Ông Nguyễn Văn Dư, Phó Đội trưởng Đội Bảo vệ, Công ty 45 

Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc 

2.700.000 

16. 2

1 

Ông Vũ Anh Thuyên, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty 

Điện lực Bắc Giang 

2.700.000 

17. 2

2 

Ông Nguyễn Việt Hùng, Điều độ viên Phòng Điều độ, Công ty 

Điện lực Bắc Giang 

2.700.000 

18. 2

3 

Ông Nguyễn Minh Hoài, Phó Trưởng phòng Viễn thông và 

Công nghệ Thông tin, Công ty Điện lực Bắc Giang 

2.700.000 

19. 2

4 

Ông Nguyễn Hải Dương, Công nhân Đội Sửa chữa điện 

HOTLINE, Công ty Điện lực Bắc Giang 

2.700.000 

20. 2

5 

Ông Trần Xuân Long, Nhân viên Phòng Kinh doanh, Điện lực 

Lục Ngạn, Công ty Điện lực Bắc Giang 

2.700.000 

21. 2

6 

Ông Đặng Văn Thao, Công nhân quản lý vận hành lưới điện 

trung, hạ thế, Điện lực Tân Yên, Công ty Điện lực Bắc Giang 

2.700.000 

22. 2

7 

Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Giám đốc Điện lực Hiệp Hòa, Công 

ty Điện lực Bắc Giang 

2.700.000 
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23. 2

9 

Ông Phạm Ngọc Huỳnh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng 

dầu Hà Bắc 

2.700.000 

24. 3

0 

Ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng phòng Kinh doanh Tổng hợp, 

Công ty Xăng dầu Hà Bắc 

2.700.000 

25. 3

1 

Bà Phạm Thị Thuỳ Linh, Cửa hàng trưởng Petrolimex - Cửa 

hàng 69, Công ty Xăng dầu Hà Bắc 

2.700.000 

26. 3

2 

Ông Hoàng Minh Tuấn, Cửa hàng trưởng Petrolimex - Cửa 

hàng 63, Công ty Xăng dầu Hà Bắc 

2.700.000 

27. 3

3 

Ông Vũ Hải Cường, Cửa hàng trưởng Petrolimex - Cửa hàng 

80,  Công ty Xăng dầu Hà Bắc 

2.700.000 

28. 3

4 

Ông Phạm Bá Linh, Cửa hàng trưởng Petrolimex - Cửa hàng 81, 

Công ty Xăng dầu Hà Bắc 

2.700.000 

29. 3

5 

Ông Nguyễn Tiến Nam, Cửa hàng trưởng Petrolimex - Cửa 

hàng 70, Công ty Xăng dầu Hà Bắc 

2.700.000 

30. 3

6 

Bà Nguyễn Thị Nhung, Công nhân bán lẻ xăng dầu Petrolimex - 

Cửa hàng 59, Công ty Xăng dầu Hà Bắc 

2.700.000 

31. 3

7 

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Sơn 

Động- TKV  

2.700.000 

32. 3

8 

Ông Hoàng Dương, Nhân viên C&I Phân Xưởng sửa chữa, 

Công ty Nhiệt điện Sơn Động- TKV  

2.700.000 

33. 3

9 

Ông Vũ Văn Cảnh, Kỹ thuật viên Hóa - Nhiên liệu, Phân xưởng 

Vận hành, Công ty Nhiệt điện Sơn Động- TKV  

2.700.000 

34. 4

0 

Ông Hoàng Quang Hiên, Trưởng kíp lò máy, Phân xưởng Vận 

hành, Công ty Nhiệt điện Sơn Động- TKV 

2.700.000 

35. 4

1 

Ông Nguyễn Văn Thủy, Nhân viên Phòng Kế hoạch- Đầu tư- 

Vật tư, Công ty Nhiệt điện Sơn Động- TKV  

2.700.000 

36. 4

5 

Ông Nguyễn Xuân Trọng, Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng Công 

ty Đường sắt Việt Nam Khai thác Đường sắt Hà Lạng 

2.700.000 

37. 4

6 

Ông Cao Đình Cư, Chuyên viên Phòng Giám sát kỹ thuật và An 

toàn giao thông đường sắt, Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt 

Việt Nam Khai thác Đường sắt Hà Lạng 

2.700.000 

38.  

Bà Nguyễn Thị Phượng, Chuyên viên phòng Kế hoạch kinh 

doanh - Tài chính kế toán, Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt 

Việt Nam Khai thác Đường sắt Hà Lạng 

2.700.000 

39.  

Bà Nguyễn Thị Lựu, Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Khai thác Đường 

sắt Hà Lạng 

2.700.000 

40.  
Ông Trần Thế Toản, Trưởng ga Bắc Giang, Chi nhánh Tổng 

Công ty Đường sắt Việt Nam Khai thác Đường sắt Hà Lạng 

2.700.000 

41.  
Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Trưởng ga Lạng Sơn, Chi nhánh Tổng 

Công ty Đường sắt Việt Nam Khai thác Đường sắt Hà Lạng 

2.700.000 

42.  Ông Trần Văn An, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang 2.700.000 

Tổng 113.400.000 

 Tổng số tiền thưởng (mục I+II) là 248.400.000 đồng (Hai trăm bốn mươi 

tám triệu, bốn trăm nghìn đồng), được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 

–––––––––––––– 
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